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Câu 1 (3,0 điểm): Thay các chữ cái B, D, E bằng các chất thích hợp và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau:

1) KMnO4 ( B ( D ( NaOH

2) KClO3  (  B ( E ( H3PO4
Câu 2 (4,0 điểm): Cho các nguyên tố hóa học: Na, O, H, S, Fe.

1) Từ các nguyên tố trên, hãy viết các công thức hóa học của: 5 chất là oxit; 3 chất là bazơ; 3 chất là axit; 5 chất là muối.

2) Viết công thức cấu tạo của các muối vừa tìm được.

Câu 3 (2,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp CH4 (metan), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen) bằng khí oxi dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí cacbonic (đktc) và 5,4 gam nước.


1) Viết các phương trình hóa học xảy ra.


2) Tính giá trị m?

Câu 4 (3,0 điểm): Cho 2,688 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 4,8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A, hỗn hợp khí B có tỉ khối so với khí hiđro bằng 20.

1) Tính thành phần % thể tích của hỗn hợp khí B.

2) Tìm công thức hóa học của oxit sắt.

Câu 5 (3,0 điểm):

1) Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Tìm nguyên tố R. (biết số proton của các nguyên tử nguyên tố Na, Ca, Fe lần lượt là 11, 20, 26).

2) Tính khối lượng bằng gam của một nguyên tử R ở trên, biết khối lượng của một hạt proton xấp xỉ bằng một hạt nơtron và bằng 1 đvC.

Câu 6 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 11,2 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa a gam muối.


1) Viết các phương trình hóa học xảy ra.


2) Tính giá trị a.

Câu 7 (3,0 điểm): Một hợp chất A gồm 2 khí N2 và H2 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Cho hỗn hợp đi qua xúc tác thích hợp và đun nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, biết tỉ khối của hỗn hợp A so với hỗn hợp B là 0,6.


1) Viết phương trình hóa học xảy ra.


2) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac NH3.

(Cho: Fe = 56; Zn = 65; Al = 27; O = 16; C = 12; N = 14; H = 1)

--------------------------------------------------------

